
STT Ca sát hạch Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Lĩnh vực SH Hạng
Hình 

thức sát 
hạch

1
Đào Tấn 
Thành

20/02/1991 054091001688 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

2
Nguyễn Văn 
Thuận

20/03/1991 056091013111 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

3
Đoàn Nhật 
Tân

19/09/1991 056091001329 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

4 Lê Bảo Tâm 06/05/1980 281271336 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

KS02 - Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

5
Lý Thùy 
Dương

28/12/1978 023065679 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

6
Lê Hồng 
Khánh

13/12/1987 079087015968 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

7
Nguyễn Hà 
Lâm

21/12/1982 079082012095 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

8
Đỗ Đại 
Dương

16/04/1975 038075001083 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

9
Trần Hải 
Đăng

08/10/1976 025330789 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

10
Huỳnh 
Thanh Luân

15/12/1994 054094000903 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

11
Nguyễn 
Ngọc Luân

20/01/1991 250877578 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

12
Mai Thanh 
Vũ

17/06/1975 037075011152 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

13
Trần Quang 
Tâm

04/08/1989 054089004034 PLGS - Pháp luật giám sát 3 PL

PLTK - Pháp luật thiết kế 2 PL

PLQLDA - Pháp luật Quản lý dự án 2 PL

14
Trương Đình 
Nam

24/01/1976 051076016456 KS01 - Khảo sát địa chất công trình 2 Cấp mới

15
Trần Phi 
Liêm

05/08/1990 052090002094 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

16
Đàm Văn 
Tuyển

07/07/1976 035076002179 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

17 Phạm Hoàng 21/10/1992 054092010410 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

18
Nông Quốc 
Khánh

06/07/1995 251006354 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

19
Trần Minh 
Thi

20/12/1994 052094005064 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

20
Huỳnh Văn 
Tân

20/02/1995 054095010353 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 3 Cấp mới

21
Phạm Văn 
Tuấn

10/10/1984 186253143 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

22
Huỳnh Thị 
Thanh Vân

13/09/1980 082180000042 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3

DANH SÁCH SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

Ngày 29-10-2022 tại TP Hồ Chí Minh

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Beacons Việt Nam

Công ty CP Tư vấn Đầu Tư và Xây dựng Bưu điện

Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh

Ca 1: Từ 8h30



23
Trương Hoài 
Thoại

04/12/1995 083095008376 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

24 Lê Thế Mạnh 26/05/1994 184089262 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

25
Lê Minh 
Thắng

26/03/1994 174503808 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

26
Vũ Đức 
Công

01/01/1994 025124766 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

27
Dương Thị 
Thúy

26/08/1987 205233180 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

28
Trần Thanh 
Ân

20/10/1989 077089002230 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

29
Trần Minh 
Tuyển

11/07/1984 037084000340 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

30
Phương Văn 
Quyết

28/02/1995 001095039278 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

31
Cao Văn 
Trọng

01/01/1981 082081012523 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

32
Nguyễn Văn 
Phúc

10/10/1994 241434812 QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

33
Nguyễn Hữu 
Thời

18/08/1992 052092000230 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

34
Ngô Trần 
Hàn Thuyên

21/05/1979 201419659 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

35
Đoàn Trọng 
Nghĩa

12/08/1993 341625709 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

36
Nguyễn 
Ngọc Hùng

25/06/1980 074080004827 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

37
Trần Thị 
Thùy Vân

29/07/1995 241459822 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

38
Lê Trọng 
Phú

25/05/1995 066095012448 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

39
Nguyễn 
Thanh Bích

04/04/1996 060196009282 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 3 Cấp mới

TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước; chất thải rắn

3 Cấp mới

40
Dương 
Huỳnh Tấn 
Đạt

03/03/1995 366096354 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 3 Cấp mới

41
Huỳnh Công 
Lam

01/01/1990 051090000127 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

TK07 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ 2 Cấp mới

42 Lê Tấn Lợi 22/11/1993 215275119 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

43
Đỗ Văn 
Ngọc

25/09/1997 030097001947 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

44 Bùi Thế Hiển 20/05/1994 052094003782 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

45 Hà Văn Thụ 20/12/1987 221201857 TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

46 Đỗ Diễn Tài 22/10/1971 079071000144 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

47
Ngô Xuân 
Nam

01/05/1982 025882301 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

48
Nguyễn 
Nam Thắng

01/03/1972 001072008405 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn 2

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiểm định Xây dựng N.A.D

Công ty Cp Xây dựng Thương mại Tia Mặt Trời
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49
Nguyễn 
Quốc Dũng

29/03/1972 079072012350 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

50
Nguyễn 
Thành Hoàng

22/02/1984 051084015056 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

51
Nguyễn Việt 
Dũng

24/10/1971 023687682 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

52
Nguyễn 
Đoàn Bá 
Thịnh

29/06/1988 079088004679 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

53
Trương 
Thanh Tân

28/02/1991 052091000248 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

54
Thái Trần 
Thiên Tường

26/06/1992 264356941 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

55
Ngô Quang 
Thái

14/04/1975 220961903 TK07 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ 2 Cấp mới

TK03 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

2 Cấp mới

KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

56 Trần Duy An 09/06/1978 201391268 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

57
Trần Hữu 
Anh Tuấn

14/03/1974 025051499 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

58
Nguyễn 
Thanh Duy

16/04/1978 060078008231 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

59
Phan Trung 
Nghĩa

08/10/1981 060081012436 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

60
Nguyễn 
Thành Trung

10/08/1975 072075000425 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

61
Phạm Hồng 
Hải

28/02/1988 240892587 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

62
Nguyễn 
Hồng 
Khoang

21/07/1994 225541931 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

63
Trần Thanh 
Mẩn

28/06/1991 049091015753 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

64
Nguyễn Văn 
Quân

10/06/1990 038090044467 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

65
Nguyễn Văn 
Đạt

29/09/1991 036091006556 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

66
Ngô Quang 
Uyên 
Khương

16/06/1991 273374216 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

67
Ngô Thị 
Hồng Loan

12/04/1995 056195005923 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

68
Nguyễn Anh 
Phú

18/11/1995 025095002020 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

69
Hồ Sỹ Quý 
Nhân

06/05/1995 241667172 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

70
Hoàng Thị 
Thu Thảo

17/05/1995 312237300 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

71 Trần Sỹ Đức 16/04/1991 183725438 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

72
Nguyễn 
Danh An

29/10/1994 042094011525 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Công ty CP Kiểm định Xây dựng Sài Gòn

Công ty CP Đầu Tư Xây lắp Meteccons

Ca 3: Từ 10h00

Công ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Và Môi Trường Nam Phương

Ban QLDA ĐTXD ngành Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Tây Ninh

Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Golden Gate

Công ty Cổ phần Tư vấn kỹ thuật xây dựng Nam An



73 Lê Bá Tài 10/07/1995 191833444 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

74
Nguyễn Viết 
Trung

06/10/1995 066095004129 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

75 Lê Thanh Tin 01/01/1995 215332821 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

76
Bùi Quang 
Long

17/08/1984 051084007766 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

77
Nguyễn Đức 
Hòa

30/12/1989 045089000380 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

78
Nguyễn Tấn 
Đạt

03/09/1989 048089007223 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

79
Nguyễn Thị 
Mai Hương

30/01/1978 036178021226 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS01 - Khảo sát địa chất công trình 3 Cấp mới

KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

80
Nguyễn 
Xuân Hòa

12/07/1995 091095013210 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

81
Phạm Sơn 
Tùng

16/03/1990 044090000855 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

82
Nguyễn 
Thành Vinh

07/12/1993 080093007012 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

83 Huỳnh Hải 12/01/1993 049093016033 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

84
Bùi Hoàng 
Thành

11/05/1992 241351681 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

85 Nguyễn Vũ 26/11/1991 049091019929 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

86
Lâm Nguyễn 
Hùng Dương

22/12/1992 212759850 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

87
Võ Hồng 
Tuân

30/12/1978 04907817731 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

88 Trần Hùng 02/10/1995 261378669 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới

89
Nguyễn 
Thanh Thiện

24/12/1990 024381483 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

90 Hồ Duy 23/01/1996 079096000396 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 3 Cấp mới

GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

91
Trần Phong 
Phú

15/12/1990 082090010462 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 3 Cấp mới

92
Trần Thanh 
Thiện

11/11/1983 068083008599 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

KS01 - Khảo sát địa chất công trình 2 Cấp mới

93
Trần 
Nguyên 
Khang

26/11/1983 075083012653 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

94
Văn Trọng 
Vi

05/07/1997 054097007798 GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

95
Nguyễn 
Ngọc Yên 
Trang

04/01/1989 079189032605 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

96
Nguyễn Văn 
Lâm

16/10/1984 040084023100 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

97
Phạm Minh 
Tú

11/11/1990 250837893 TK01 - Thiết kế xây dựng công trình khai thác mỏ 2 Cấp mới

98 Ngô Tư Duy 09/04/1997 285524448 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ TRHB

Công ty Cổ phần Kiểm định Xây dựng Cửu Long



GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

99
Võ Hữu 
Phước

25/11/1994 301582631 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

100
Nguyễn Đức 
Anh

25/07/1996 072096000344 GS10 – Giám sát công trình giao thông 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

101
Phan 
Nguyên Vĩ

28/12/1982 230573139 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

102
Nguyễn Thế 
Mộc Chân

22/06/1995 205723463 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

103
Trần Cẩm 
Giang

10/03/1979 044079005157 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

104
Trần Ngọc 
Tâm

15/07/1974 087074000263 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 3 Cấp mới

105
Nguyễn Thị 
Thùy Linh

20/04/1987 077187010030 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

106
Cù Trọng 
Phúc

22/10/1979 080079000107 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

107
Hoàng Mạnh 
Hùng

12/09/1982 040082014917 TK04 - Thiết kế cơ - điện công trình 2 Cấp mới

108
Đinh Ngọc 
Điệp

30/09/1992 082092011087 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 3 Cấp mới

109
Trần Huy 
Dương

02/01/1994 184144245 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

KS02 - Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

TK07 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ 3 Cấp mới

110
Trịnh Thanh 
Thọ

23/02/1995 272473704 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

111
Thái Hoàng 
Long

12/08/1996 040096023850 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

112
Trần Thanh 
Minh

16/09/1982 040082002768 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

113
Nguyễn Văn 
Thành

04/06/1983 035083006032 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

114
Trần Thị 
Thanh Thảo

12/10/1995 312250722 TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

115
Nguyễn 
Xuân Hương

06/01/1993 194514168 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

116
Hoàng Phú 
Sỹ

17/10/1983 273107215 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

117 Nguyễn Chín 18/09/1980 049080004983 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

118
Hoàng Văn 
Thịnh

15/06/1995 261452861 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

119
Nguyễn Chỉ 
Vinh

24/01/1994 183969517 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

Công ty TNHH Phú Long Sài Gòn

Ca 4: Từ 13h30 Công ty TNHH Khang Nhật Phát

Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp NAGECCO

Công ty TNHH Thiết kế và Thi công Nhà Việt Xanh



120
Nguyễn 
Quốc Khiết

23/04/1991 042091017430 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

121
Trần Viết 
Tường

29/09/1981 046081005401 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

122
Nguyễn 
Thiện 
Thường

16/01/1992 040092027746 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

123
Hoàng Thị 
Hiền Thương

06/08/1993 040193038105 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

124
Nguyễn Anh 
Đức

15/08/1985 060085000174 DG01 - Định giá xây dựng 3 Cấp mới

125 Đào Văn Tân 03/02/1991 030091000400 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

126
Nguyễn Tấn 
Tuấn

01/01/1982 051082007913 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

127
Đoàn Minh 
Tuấn

11/03/1991 064091011410 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

128 Lê Huy Bằng 02/02/1991 036091004930 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

129
Đặng Phú 
Đức

09/07/1982 092082003237 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

130 Phạm Kỳ 12/03/1988 044088003713 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

131
Phạm Minh 
Hạnh

29/08/1992 051092005423 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

132
Phan Xuân 
Cường

25/10/1981 194098418 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

133
Nguyễn Sỹ 
Chuân

11/01/1979 025176883 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

134
Nguyễn Anh 
Tuấn

15/12/1983 212135605 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

135
Phạm Hoàng 
An

14/01/1982 250587086 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

136
Phan Trọng 
Quang

10/08/1988 040098024462 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

TK03 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông Cầu - 
hầm

3 Cấp mới

TK07 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ 3 Cấp mới

137
Lê Văn 
Nguyên

25/10/1979 046079006897 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

138
Đinh Quang 
Hải

29/09/1991 037091014585 QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

139
Lê Quang 
Phúc

16/09/1985 049085005181 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

140
Nguyễn 
Thành Trí

06/10/1993 205665972 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 3 Cấp mới

141
Phan Thanh 
Thiên

17/11/1992 046092000931 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

142
Trần Hoàng 
An

03/09/1983 046083007957 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

143 Lê Văn Hậu 26/01/1994 205685961 TK07 - Thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ 3 Cấp mới

144
Nguyễn Thị 
Như Hoa

09/09/1992 049192005208 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

145
Phạm Minh 
Tuấn

24/10/1986 048086000573 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

146
Lê Quang 
Huy

06/10/1985 026085015176 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

Ca 5: Từ 14h30

Công ty Cổ phần FBUILD

Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng DACO



147
Trần Trung 
Anh

25/09/1995 077095003491 QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

148
Nguyễn Thị 
Minh An

07/09/1996 049196004958
TK14 - Thiết kế xây dựng công trình cấp nước – thoát 
nước; chất thải rắn

3 Cấp mới

149
Hoàng Văn 
Nhật

20/05/1978 197032771 KS02 - Khảo sát địa hình 3 Cấp mới

150
Lê Minh 
Châu

18/01/1980 201439268 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

151
Phan Công 
Phương

31/08/1983 205066628 TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 3 Cấp mới

152
Trần Duy 
Thanh

21/07/1974 001074035923 GS06 – Giám sát công trình NN&PTNT 2 Cấp mới

153
Trịnh Vinh 
Nam

10/07/1986 172896971 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

PLKS - Pháp luật khảo sát 2 PL

154
Phùng Thị 
Thúy Phượng

06/04/1985 240815110 PLKS - Pháp luật khảo sát 2 PL

155
PHAN 
ĐÌNH TIÊN

08/09/1970 260754918 PLTK - Pháp luật thiết kế 2 PL

156
Nguyễn Thị 
Thùy Anh

14/09/1985 023875919 PLKS - Pháp luật khảo sát 2 PL

157 Trần Thị Hân 27/03/1983 026018645 PLKS - Pháp luật khảo sát 2 PL

158
Nguyễn Văn 
Hiến

25/12/1990 024774888 DG01 - Định giá xây dựng 2 Cấp mới

GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

159
Nguyễn 
Xuân Khang

31/01/1973 111213190 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

PLTK - Pháp luật thiết kế 2 PL

160
Hoàng Đỗ 
Minh Trí

16/04/1989 225410800 TK13 - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 2 Cấp mới

161
Nguyễn 
Cảnh Toàn

02/09/1983 044083001190 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

162
VŨ QUỐC 
THẮNG

09/04/1981 162347981 QLDA - Quản lý dự án 2 Cấp mới

163
Nguyễn Thị 
Ngọc Huệ

15/10/1985 033185006116 KS01 - Khảo sát địa chất công trình 2 Cấp mới

164
Phạm Hồng 
Văn

18/02/1985 038085001181 KS02 - Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

165
Phạm Ngọc 
Thanh

25/05/1977 024238822 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

166
TRẦN PHÚ 
QUÝ

03/04/1974 042074000573 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

PLTK - Pháp luật thiết kế 2 PL

167
Phạm Văn 
Giang

14/05/1984 271758120 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

168
Trần Đinh 
Hồng Quân

02/09/1991 205619456 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

169
BÙI 
QUANG 
TRIỆU

23/10/1981 051081000393 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

170 Lại Đức Độ 06/02/1974 034074002819 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

PLTK - Pháp luật thiết kế 2 PL

GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

Công ty CP Tư vấn Xây dựng thủy lợi 2



171 Lê Minh Ưng 27/07/1981 038081000263 KS02 - Khảo sát địa hình 2 Cấp mới

172
Triệu Quang 
Đạt

14/10/1991 132021821 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

173
Trần Văn 
Oanh

10/10/1986 038086010576 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

TK13 - Thiết kế xây dựng công trình thủy lợi, đê điều 2 Cấp mới

174
Bùi Quang 
Hải

21/02/1983 040083016476 GS10 – Giám sát công trình giao thông 2 Cấp mới

175
NGUYỄN 
VĂN YÊN

01/03/1960 025060002659 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

176
LÊ XUÂN 
CƯỜNG

05/05/1977 035077002258 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 2 Cấp mới

177
NGUYỄN 
THÀNH 
NAM

14/02/1988 197211150 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

178
Trần Quốc 
Tiến

29/09/1974 022943997 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

179
Nguyễn Văn 
Lâm

30/03/1984 121523491 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

180
Phạm 
Trường Hải

19/09/1976 037076002671 PLGS - Pháp luật giám sát 2 PL

181 Bùi Văn Bào 15/06/1985 036085003140 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

TK11 - Thiết kế quy hoạch xây dựng 2 Cấp mới

182
Hồ Xuân 
Tâm

05/06/1983 056083012062 QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

183
Lai Quốc 
Danh

25/02/1984 271601398 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 2 Cấp mới

TK02 - Thiết kế cấp - thoát nước công trình 2 Cấp mới

184
Tống Trần 
Quang

13/03/1993 187231267 QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

TK09 - Thiết kế kết cấu công trình 2 Cấp mới

185
Trần Minh 
Dương

01/01/1981 365384880 GS02 - Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình 3 Cấp mới

186
Nguyễn 
Đình Thành

20/10/1988 194396931 GS01 – Giám sát DDCN và Hạ tầng kỹ thuật 3 Cấp mới

QLDA - Quản lý dự án 3 Cấp mới

Công ty CP Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định Xây dựng - CONINCO


